
        TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             

 
Bản án số: 2215/2021/KDTM-ST 

Ngày: 29-11-2021 

V/v tran     p  ợp đồng  

mua bán hàng hóa. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Min  Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Đăng Vạn 

                                        2. Ông P ạm Văn Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hoàng Quân - T ư    T   án n ân  ân t  n  

p ố T ủ Đứ  - T  n  p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Ngô T ị Tuyết M i - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại p  ng xử B Tòa án nhân dân t  n  p ố 

T ủ Đứ , Thành p ố Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án kinh doanh 

t ương mại t ụ l  số 35/2020/TLST-KDTM ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việ  

 Tr n     p  ợp đồng mua bán hàng hóa” theo Quyết địn  hoãn phiên tòa số 

5007/2021/QĐST-KDTM ngày 02 tháng 11 năm 2021, giữ   á  đương sự: 

 Nguyên đơn: Công ty TNHH TM Khuôn N 

Đị    ỉ: p ường A, t ị xã T, tỉn  B 

Người đại  iện t eo ủy quyền: B  Nguyễn T ị Kim P 

Đị    ỉ: đường L, p ường A, Quận B, T  n  p ố H 

(Văn bản ủy quyền ng y 18/8/2020) 

 Bị đơn: Công ty Cổ p ần Công Ng iệp  ỗ trợ M 

          Đị    ỉ: đường D, Khu C, p ường T, t  n  p ố T ủ Đứ , T  n  p ố Hồ 

Chí Minh 

          Người đại  iện t eo p áp luật: Ông C âu Bá Long   

 (Người đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn có mặt; bị đơn vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn   ởi  iện ng y 11 t áng 9 năm 2020 và lời    i tại T   án, người 

đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn bà Nguyễn T ị Kim P trình bày:  
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Từ t áng 5/2019 đến t áng 9/2019, Công ty TNHH TM Khuôn N (gọi tắt 

là Công ty N)  ó gi o  ị   mu  bán   ng  ó  về ngũ  im gồm: Đin  ố  lụ  giá , 

  ốt địn    uôn mẫu,   o  ợp  im, bạ    uôn, đũ   ợp  im….v   á  sản p ẩm 

ngũ  im   á  với Công ty Cổ p ần Công Ng iệp  ỗ trợ M (gọi tắt l  Công ty 

M). Việ  mu    ng từng lần đượ    i bên t ự   iện bằng  á  P iếu mu    ng 

do Công ty M phát cho Công ty N. T eo t ỏ  t uận tại  á  đơn mu    ng, t ời 

 ạn  ông nợ l  30 ng y  ể từ ng y gi o   ng. Công ty N đã gi o   ng,  ó   ữ 

   xá  n ận đã n ận   ng  ủ  n ân viên Công ty M v  đã xu t  ó  đơn   o 

Công ty M. 

 Tổng số tiền mu    ng m  Công ty M   n nợ Công ty N t eo 33  ó  đơn 

mu    ng gồm:  

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000020 ngày 15/6/2019 với số tiền 

2.021.800 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000022 ng y 27/6/2019 với số tiền 

4.098.136 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000023 ng y 27/6/2019 với số tiền 

8.492.000 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000024 ng y 27/6/2019 với số tiền 

8.053.606 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000025 ng y 27/6/2019 với số tiền 

5.803.600 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000026 ng y 27/6/2019 với số tiền 

16.435.255 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000027 ngày 27/6/2019 với số tiền 

3.212.880 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000028 ng y 27/6/2019 với số tiền 

3.073.510 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000029 ng y 27/6/2019 với số tiền 

18.480.000 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000030 ngày 27/6/2019 với số tiền 

8.800.00 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000031 ng y 27/6/2019 với số tiền 

4.708.000 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000033 ng y 27/6/2019 với số tiền 

5.711.200 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000035 ng y 27/6/2019 với số tiền 

1.232.000 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000036 ng y 27/6/2019 với số tiền 

52.800.000 đồng;  

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000038 ngày 22/7/2019 với số tiền 

15.394.500 đồng; 
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 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000039 ngày 23/7/2019 với số tiền 

4.348.520 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000040 ng y 23/7/2019 với số tiền 682.374 

đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000041 ng y 23/7/2019 với số tiền 

8.093.800 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000042 ng y 23/7/2019 với số tiền 

1.252.300 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000043 ngày 24/7/2019 với số tiền 

32.573.200 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000044 ng y 24/7/2019 với số tiền 

11.000.000 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000045 ngày 17/8/2019 với số tiền 

6.614.548 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000046 ngày 17/8/2019 với số tiền 

10.697.918 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000047 ngày 19/8/2019 với số tiền 

25.834.600 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000048 ngày 19/8/2019 với số tiền 

10.674.400 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000049 ngày 19/8/2019 với số tiền 

9.605.200 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000050 ngày 19/8/2019 với số tiền 

1.456.180 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000051 ngày 19/8/2019 với số tiền 

1.851.960 đồng; 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000052 ngày 19/8/2019 với số tiền 

1.488.300 đồng; 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000054 ngày 07/9/2019 với số tiền 

10.252.000 đồng;  

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000055 ngày 09/9/2019 với số tiền 

6.756.200  đồng;  

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000056 ng y 09/9/2019 với số tiền 504.900 

đồng;  

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000057 ng y 09/9/2019 với số tiền 

1.085.260 đồng;  

Tổng  ộng số tiền mu    ng   n nợ  ủ  Công ty M l  302.643.147 đồng. 

Nay Công ty N yêu  ầu Công ty M thanh toán số tiền mu    ng   n nợ là 

302.643.147 đồng v  tiền lãi   ậm t  n  toán tín  từ ng y 10/10/2019 đến ng y 

10/11/2021 t eo mứ  lãi su t 0,75%/tháng là 56.745.590 đồng, thanh toán làm 

một lần ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp luật. 
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 Bị đơn Công ty M là  ù đã đượ  T   án triệu tập  ợp lệ n ưng vẫn   ông 

đến T   án để t  m gi  tố tụng  ũng n ư   ông  ó    iến bằng văn bản gửi   o 

T   án đối với yêu  ầu   ởi  iện  ủ  nguyên đơn. 

Tại p iên t    ôm n y: 

Đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu  ầu buộ  

Công ty M t  n  toán số tiền mu    ng   n nợ là 302.643.147 đồng v  tiền lãi 

  ậm t  n  toán tín  từ ng y 10/10/2019 đến ngày 10/11/2021 t eo mứ  lãi su t 

0,75%/tháng là 56.745.590 đồng, t  n  toán l m một lần ng y   i bản án  ủ  

T   án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Bị đơn là Công ty M vắng mặt. 

P át biểu  ủ  đại  iện Viện  iểm sát n ân  ân t  n  p ố T ủ Đứ : 

+ Về việ  tuân t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  

T ẩm p án, Hội đồng xét xử đúng theo quy địn   ủ  p áp luật.  

+ Về việ     p   n  p áp luật  ủ  người t  m gi  tố tụng  ân sự  ể từ   i 

t ụ l  vụ án   o đến trướ  t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án:  á  đương sự 

t ự   iện quyền v  ng ĩ  vụ  ủ  mìn  đúng quy địn  p áp luật, tuân t eo nội 

quy p iên t  . Đương sự, người đại  iện ủy quyền  ó đầy đủ năng lự  p áp luật 

v  năng lự    n  vi  ân sự, văn bản ủy quyền đúng quy địn  p áp luật.  

+ Về giải quyết nội  ung vụ  iện: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ập yêu 

 ầu   ởi  iện  ủ  nguyên đơn, buộ  Công ty M t  n  toán một lần số tiền mua 

hàng còn nợ là 302.643.147 đồng v  tiền lãi   ậm t  n  toán tín  từ ng y 

10/10/2019 đến ng y 10/11/2021 t eo mứ  lãi su t 0,75%/t áng, thanh toán làm 

một lần ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp luật. Công ty M p ải   ịu 

án p í t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về qu n  ệ tr n     p v  t ẩm quyền giải quyết vụ án: Công ty N   ởi 

 iện yêu  ầu Công ty M t  n  toán tiền mua hàng còn nợ và Công ty M có trụ 

sở tại Quận 9 (n y l  t  n  p ố T ủ Đứ ), T  n  p ố Hồ C í Min  nên đây l  

vụ án tr n     p  ợp đồng mua bán hàng hóa v  t uộ  t ẩm quyền giải quyết 

 ủ  T   án n ân  ân Quận 9 (n y l  T   án n ân  ân t  n  p ố T ủ Đứ ), 

T  n  p ố Hồ C í Min  quy địn  tại   oản 1 Điều 30, điểm b   oản 1 Điều 35 

v  điểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[2] Về t ủ tụ  tố tụng: Công ty M đã đượ  T   án triệu tập  ợp lệ lần t ứ 

  i để t  m gi  p iên t   n ưng vẫn vắng mặt   ông  ó l   o. Căn  ứ điểm b 

  oản 2 Điều 227  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự, T   án tiến   n  xét xử vắng mặt 

Công ty M. 

[3] Về nội  ung vụ án:  

Căn  ứ v o  á  Hó  đơn giá trị gi  tăng: 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000020 ng y 15/6/2019 với số tiền 

2.021.800 đồng; 
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 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng K2005191 ngày 20/5/2019 (danh 

mụ  đín   èm đơn mu    ng).  

 Ngày 26/5/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016200 v  

0016201 (n ững mặt   ng đán    u trên   i p iếu gi o   ng mới l    ng t ự  

giao, tín  tiền v  xu t  ó  đơn),  ó n ân viên  ủ  Công ty M ký n ận   ng. 

 + Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000022 ng y 27/6/2019 với số tiền 

4.098.136 đồng; 

 Công ty M đặt   ng mu   á  sản p ẩm  ủ  Công ty N qu  điện t oại.  

 Ngày 11/5/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 0013845 

v  0013846,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000023 ng y 27/6/2019 với số tiền 

8.492.000 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mua hàng SC19061107 ngày 11/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

  Ngày 14/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 0016220 

v  0016221,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000024 ng y 27/6/2019 với số tiền 

8.053.606 đồng; 

 Công ty M đặt   ng mu   á  sản p ẩm  ủ  Công ty N qu  điện t oại.  

 Ngày 11/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo 03 p iếu gi o   ng số 0016215, 

0016216 v  0016217,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000025 ng y 27/6/2019 với số tiền 

5.803.600 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng K2905194 ngày 29/5/2019 (danh 

mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

  Ngày 11/6/2019, Công ty N giao hàng theo 03 p iếu gi o   ng số 

0016212, 0016213 v  0016214,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000026 ng y 27/6/2019 với số tiền 

16.435.255 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19060608 ngày 06/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 22/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo 03 p iếu gi o   ng số 0016226, 

0016227, 0016228 và 0016229,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000027 ng y 27/6/2019 với số tiền 

3.212.880 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19060709 ngày 07/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 22/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 0015434, 

0015435,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 
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+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000028 ng y 27/6/2019 với số tiền 

3.073.510 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19060710 ngày 07/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 22/6/2019, Công ty N giao hàng theo p iếu gi o   ng số 0015436,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000029 ng y 27/6/2019 với số tiền 

18.480.000 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19061109 ngày 12/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 20/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016223,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000030 ng y 27/6/2019 với số tiền 8.800.00 

đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19061307 ngày 13/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 20/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016224,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000031 ng y 27/6/2019 với số tiền 

4.708.000 đồng; 

 Công ty M đặt   ng mu   á  sản p ẩm  ủ  Công ty N qu  điện t oại.  

 Ngày 14/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016222,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000033 ng y 27/6/2019 với số tiền 

5.711.200 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19060607 ngày 06/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 22/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016225, có 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000035 ng y 27/6/2019 với số tiền 

1.232.000 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19060705 ngày 07/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 22/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0016231,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000036 ng y 27/6/2019 với số tiền 

52.800.000 đồng;  

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19062110 ngày 21/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 
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 Ngày 28/6/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 015438,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000038 ng y 22/7/2019 với số tiền 

15.394.500 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19062413 ngày 25/6/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 04/7/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 0015440 

v  0015446,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000039 ng y 23/7/2019 với số tiền 

4.348.520 đồng và Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000040 ng y 23/7/2019 với số 

tiền 682.374 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19062006 (  n  mụ  đín   èm 

đơn mu    ng) ng y 21/6/2019. 

 Ngày 04/7/2019, Công ty N gi o   ng t eo 03 p iếu gi o   ng số 0015443, 

0015444 v  0015445,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000041 ng y 23/7/2019 với số tiền 

8.093.800 đồng và Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000042 ng y 23/7/2019 với số 

tiền 1.252.300 đồng; 

 Công ty M đặt   ng mu   á  sản p ẩm  ủ  Công ty N qu  điện t oại.  

 Ngày 18/7/2019, Công ty N giao hàng theo 04 p iếu gi o   ng số 0015448, 

0015449, 0015450 và 0015415,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000043 ng y 24/7/2019 với số tiền 

32.573.200 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19070509 ngày 05/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 19/7/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0015452,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000044 ng y 24/7/2019 với số tiền 

11.000.000 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19071007 ngày 11/7/2019; 

SC19062725 ngày 27/6/2019; SC19071808 ngày 18/7/2019 và SC19062004 

ng y 21/6/2019 (  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 02/7/2019, Công ty N giao hàng theo 05 p iếu gi o   ng số 0015453 

ngày 19/7/2019; 015441 và 015442 ngày 02/7/2019; 0015447 ngày 13/7/2019 

và 0015454 ngày 22/7/2019,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000045 ng y 17/8/2019 với số tiền 

6.614.548 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19071510 ngày 15/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 
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 Ngày 09/8/2019, Công ty N giao hàng theo 04 p iếu gi o   ng số 0015456, 

0015457, 0015458 và 0015459,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000046 ng y 17/8/2019 với số tiền 

10.697.918 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19071512 ngày 15/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 09/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo 03 p iếu gi o   ng số 0015461, 

0015462 v  0015463,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000047 ng y 19/8/2019 với số tiền 

25.834.600 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19072403 ng y 24/7/2019 v  

SC19071709  ng y 17/7/2019 (  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 09/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 0015465 

và 0015455,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000048 ng y 19/8/2019 với số tiền 

10.674.400 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19072501, SC19072502,  

SC19072503 và SC19072504 ngày 25/7/2019 (  n  mụ  đín   èm đơn mu  

hàng). 

 Ngày 15/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo 04 p iếu gi o   ng số 010478, 

010479, 010480 v  010481,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000049 ng y 19/8/2019 với số tiền 

9.605.200 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19072505, SC19072508,  

SC19072509 ng y 25/7/2019 (  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 15/8/2019, Công ty N giao hàng theo 04 p iếu gi o   ng số 010482, 

010483 và 010484,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000050 ng y 19/8/2019 với số tiền 

1.456.180 đồng; 

 Công ty M đặt   ng mu   á  sản p ẩm  ủ  Công ty N qu  điện t oại.  

 Ngày 15/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo 02 p iếu gi o   ng số 010476 

v  010477,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000051 ng y 19/8/2019 với số tiền 

1.851.960 đồng; 

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19071511 ng y 15/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 09/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 015460,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000052 ng y 19/8/2019 với số tiền 

1.488.300 đồng; 
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 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19071513 ng y 15/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 09/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 0115464,  ó 

nhân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000054 ng y 07/9/2019 với số tiền 

10.252.000 đồng;  

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19072510 ng y 26/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 31/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo p iếu gi o   ng số 010490,  ó 

n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

+ Hó  đơn giá trị gi  tăng số 0000055, 0000056 và 0000057 ngày 

09/9/2019 với số tiền 6.756.200  đồng;  

 Công ty M đặt   ng t eo Đơn mu    ng SC19072512 ngày 26/7/2019 

(  n  mụ  đín   èm đơn mu    ng). 

 Ngày 31/8/2019, Công ty N gi o   ng t eo 04 p iếu gi o   ng số 0010486, 

0010487, 0010488 v  0010489,  ó n ân viên  ủ  Công ty M    n ận   ng. 

Hội đồng xét xử n ận t  y: Tuy Công ty N và Công ty M   ông     ợp 

đồng mu  bán   ng  ó  với n  u n ưng t eo quy địn  tại Điều 24 Luật T ương 

mại  Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản 

hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể….”  

Do đó,  ó t ể xá  địn  qu n  ệ mu  bán   ng  ó  giữ  Công ty N và Công 

ty M l   ó t ật v   ợp p áp.  

Đồng t ời, trong quá trìn  giải quyết vụ án Công ty M  ũng   ông  ó   

 iến gì về yêu  ầu   ởi  iện  ủ  Công ty N. 

 Xét từ s u ng y 10/10/2019 (ng y 09/9/2019 l  ng y xu t  ó  đơn giá trị 

gi  tăng  uối  ùng), Công ty M   ông t  n  toán số tiền mu    ng  ó    n nợ 

cho Công ty N mặ   ù Công ty N đã n iều lần yêu  ầu Công ty M thanh toán. 

Ngày 08/6/2020, Công ty N  ó gửi T ư  ối t ú  t  n  toán số 01/2020/THT 

TT-MN cho Công ty M về việ  yêu  ầu t  n  toán số tiền mu    ng   n nợ 

n ưng đến n y Công ty M vẫn   ư  t  n  toán tiền   o Công ty N l  vi p ạm 

ng ĩ  vụ t  n  toán v  vi p ạm quy địn  tại Điều 50  ủ  Luật T ương mại về 

t  n  toán. Do đó, Công ty N yêu  ầu Công ty M t  n  toán số tiền mu    ng 

 ó    n nợ l   ó  ơ sở để Hội đồng xét xử    p n ận. 

Điều 306 Luật T ương mại quy địn :  Trường hợp bên vi phạm hợp đồng 

chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí 

hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số 

tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời 

điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật có quy định khác.”  

Án lệ số 09/2016/AL đượ  Hội đồng T ẩm p án T   án n ân  ân tối   o 

t ông qu  ng y 17 t áng 10 năm 2016; T ông báo  ông bố về lãi su t   o v y 
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Việt N m đồng áp  ụng đối với p áp n ân v y sản xu t  in   o n  t ông 

t ường  ủ    oản v y trung -   i  ạn đ ng đượ  Ngân   ng Nông ng iệp v  

P át triển Nông t ôn Việt N m; Ngân   ng T ương mại Cổ p ần Công T ương 

Việt N m v  Ngân   ng T ương mại Cổ p ần Ngoại T ương Việt N m áp  ụng 

t ì đủ  ơ sở để xá  địn , lãi su t nợ quá  ạn trung bìn  trên t ị trường tại t ời 

điểm xét xử (ng y 29/11/2021) l : (8,9%/năm + 10,5%/năm + 10,5%/năm) : 3 x 

150% = 14.95%/năm. 

Tại p iên t  , đại  iện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn xá  địn  Công ty N 

  ỉ yêu  ầu tín  lãi t eo mứ  lãi su t 0,75% t áng (tứ  9%/năm), tín  từ ng y 

10/10/2019 đến ngày 10/11/2021 (thay vì tính đến ng y 29/11/2021) đây l  sự tự 

nguyện  ủ  nguyên đơn,  ó lợi   o p í  bị đơn v  p ù  ợp với quy địn   ủ  

pháp luật nên Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn, Công ty M 

 ó trá   n iệm t  n  toán   o Công ty N số tiền lãi  o   ậm t  n  toán tín  từ 

ngày 10/10/2019 đến ng y 10/11/2021 là: 302.643.147 đồng x 25 t áng x 

0,75%/tháng =  56.745.590 đồng. 

Về án p í: Căn  ứ Điều 6 v    oản 2 Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ 

Quố   ội về án p í, lệ p í T   án t ì Công ty M p ải   ịu án p í  in   o n  

t ương mại sơ t ẩm l : 17.969.437 đồng. 

Ho n lại   o Công ty N số tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o   oản 1 Điều 30, điểm b   oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 

Điều 39, Điều 147, điểm b   oản 2 Điều 227 v  Điều 273  ủ  Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; 

Căn  ứ v o Điều 50, Điều 55 v  Điều 306  ủ  Luật T ương mại; 

Căn  ứ Luật p í v  lệ p í số 97/2015/QHQ3 ng y 25/11/2015 v  Ng ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố  

Hội. 

Tuyên xử:  

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  nguyên đơn Công ty TNHH TM 

Khuôn N đối với bị đơn Công ty Cổ p ần Công Ng iệp  ỗ trợ M. 

Công ty Cổ p ần Công Ng iệp  ỗ trợ M  ó trá   n iệm t  n  toán   o 

Công ty TNHH TM Khuôn N số tiền 359.388.737 đồng, trong đó tiền nợ mu  

hàng là 302.643.147 đồng; tiền lãi  o   ậm t  n  toán là 56.745.590 đồng. 

P ương t ứ  v  t ời  ạn t  n  toán: T  n  toán một lần ng y   i bản án 

 ó  iệu lự  p áp luật. 

1. Kể từ ng y  ó đơn yêu  ầu t i   n  án  ủ  người đượ  t i   nh án cho 

đến   i t i   n  án xong t t  ả  á    oản tiền,   ng t áng bên p ải t i   n  án 



 11 

  n p ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  số tiền   n p ải t i   n  án t eo mứ  lãi su t 

quy địn  tại Điều 306  ủ  Luật T ương mại. 

2. Về án p í:  

Án p í  in   o n  t ương mại sơ t ẩm l  17.969.437 đồng (mười bảy triệu 

  ín trăm sáu mươi   ín ng n bốn trăm b  mươi bảy đồng), Công ty Cổ p ần 

Công Ng iệp  ỗ trợ M   ịu, nộp tại C i  ụ  T i   n  án  ân sự t  n  p ố T ủ 

Đứ , T  n  p ố Hồ C í Min  

Ho n lại   o Công ty TNHH TM Khuôn N số tiền 8.247.027 đồng (Tám 

triệu   i trăm bốn mươi bảy ng n   ông trăm   i mươi bảy đồng) là tiền tạm 

ứng án p í Công ty TNHH TM Khuôn N đã nộp t eo Biên l i t u tạm ứng án 

phí, lệ p í T   án  ủ  C i  ụ  T i   n  án Dân sự Quận 9 (n y l  C i  ụ  T i 

  n  án  ân sự t  n  p ố T ủ Đứ ), T  n  p ố Hồ C í Min . 

3. Công ty TNHH TM Khuôn N  ó quyền   áng  áo bản án n y trong t ời 

 ạn 15 (mười lăm) ng y,  ể từ ng y tuyên án. Công ty Cổ p ần Công Ng iệp  ỗ 

trợ M vắng mặt tại p iên t  ,  ó quyền   áng  áo bản án n y trong t ời  ạn 15 

(mười lăm) ng y,  ể từ ng y n ận đượ  bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

Trường  ợp bản án đượ  t i   n  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i   n  

án  ân sự t ì người đượ  t i   n  án  ân sự, người p ải t i   n  án  ân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu  ầu t i   n  án, tự nguyện t i   n  án 

 oặ  bị  ưỡng   ế t i   n  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 v  9 Luật t i   n  

án  ân sự; t ời  iệu t i   n  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật 

Thi hành án.    

Nơi nhận: 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND TP. T ủ Đứ ;   

- C i  ụ  THADS TP. T ủ Đứ ; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                Lƣơng Minh Hiếu 
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Căn  ứ v o  á   ó  đơn giá trị gi  tăng số 0001374 ng y 31/5/2016, số 0001375 

ng y 31/5/2016, số 0001376 ng y 31/5/2016, số 0001377 ng y 31/5/2016, số 0001378 

ngày 31/5/2016, số 0001405 ng y 01/6/2016, số 0001851 ng y 24/6/2016, số 0001852 

ng y 24/6/2016, số 0001853 ng y 24/6/2016, số 0001854 ng y 24/6/2016, số 0001856 

ngày 24/6/2016, số 0001857 ng y 24/6/2016, số 0001861 ng y 24/6/2016, số 0002018 

ng y 01/7/2016 v  số 0002393 ngày 21/7/2018. 

Căn  ứ v o Công văn số 463/CBN-TV ng y 20/7/2017 về việ  đối   iếu  ông nợ 

v  ông Nguyễn Trường Đăng K o  l  người đại  iện t eo p áp luật  ủ  Công ty 

Du  o đã    xá  n ận l   ó nợ tiền mu   ướ  vận tải nội đị  bằng đường biển từ Công 

ty Cảng Bến Ng é với số tiền l  180.000.000 đồng.  

Hội đồng xét xử n ận t  y: Qu n  ệ mu  bán  ướ  vận tải nội đị  bằng đường 

biển giữ  Công ty Cảng Bến Ng é và Công ty Ducko l   ó t ật v   ợp p áp. Công ty 

Cảng Bến Ng é đã xu t  á   ó  đơn giá trị gi  tăng số 0001374 ng y 31/5/2016 (Hóa 

đơn n y Công ty Du  o đã trả 27.600.000 đồng,   n nợ lại 5.400.000 đồng), số 

0001375 ng y 31/5/2016, số 0001376 ng y 31/5/2016, số 0001377 ng y 31/5/2016, số 

0001378 ng y 31/5/2016, số 0001405 ng y 01/6/2016, số 0001851 ng y 24/6/2016, số 

0001852 ng y 24/6/2016, số 0001853 ng y 24/6/2016, số 0001854 ng y 24/6/2016, số 

0001856 ng y 24/6/2016, số 0001857 ng y 24/6/2016, số 0001861 ng y 24/6/2016, số 

0002018 ng y 01/7/2016 v  số 0002393 ng y 21/7/2018. Ông Nguyễn Trường Đăng 

K o  l  người đại  iện t eo p áp luật  ủ  Công ty Du  o đã    xá  n ận l   ó nợ tiền 

mu   ướ  vận tải nội đị  bằng đường biển từ Công ty Cảng Bến Ng é với số tiền l  

180.000.000 đồng. Ngày 02/8/2017, Công ty Du Ko đã trả   o Công ty Cảng Bến 

Ng é số tiền 20.000.000 đồng t ông qu   ìn  t ứ    uyển   oản,   n nợ lại 

160.000.000 đồng.  
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Xét từ sau ngày 02/8/2017, Công ty Ducko   ông t  n  toán tiếp số tiền mua 

 ướ  vận tải nội đị  bằng đường biển   n nợ   o Công ty Cảng Bến Ng é l  vi p ạm 

ng ĩ  vụ t  n  toán v  vi p ạm quy địn  tại điều 50  ủ  Luật T ương mại về t  n  

toán. Do đó, Công ty Cảng Bến Ng é yêu  ầu Công ty Ducko t  n  toán số tiền mu  

 ướ  vận tải nội đị  bằng đường biển   n nợ l   ó  ơ sở để Hội đồng xét xử    p 

n ận. 

Về án p í: Căn  ứ Điều 6 v    oản 2 Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội 

về án p í, lệ p í T   án t ì Công ty M p ải   ịu án p í  in   o n  t ương mại sơ 

t ẩm l :      đồng. 

Ho n lại   o Công ty N số tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o   oản 1 Điều 30, điểm b   oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 Điều 39, 

Điều 147, điểm b   oản 2 Điều 227, Điều 228 v  Điều 273  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân 

sự; 

Căn  ứ v o Điều 50, Điều 55 và Điều 306  ủ  Luật T ương mại; 

Căn  ứ Luật p í v  lệ p í số 97/2015/QHQ3 ng y 25/11/2015 v  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố  Hội. 

Tuyên xử:  

4. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  nguyên đơn Công ty TNHH TM Khuôn N 

đối với bị đơn Công ty CP Công Ng iệp  ỗ trợ Min  Nguyên. 

Công ty CP Công Ng iệp  ỗ trợ Min  Nguyên  ó trá   n iệm trả cho Công ty 

TNHH TM Khuôn N số tiền mu    ng   n t iếu l  302.643.147 đồng v  tiền lãi   ậm 

thanh toán tín  từ ng y 10/10/2019 đến ng y T   án xét xử sơ t ẩm t eo mứ  lãi su t 

1%/tháng là        , thanh toán l m một lần ng y   i bản án  ủ  T   án  ó  iệu lự  p áp 

luật. 

P ương t ứ  v  t ời  ạn t  n  toán: T  n  toán một lần ng y   i bản án  ó  iệu 

lự  p áp luật. 

5. Kể từ ng y  ó đơn yêu  ầu t i   n  án  ủ  người đượ  t i   n  án   o đến   i 

t i   n  án xong t t  ả  á    oản tiền,   ng t áng bên p ải t i   n  án   n p ải   ịu 

  oản tiền lãi  ủ  số tiền   n p ải t i   n  án t eo mứ  lãi su t quy địn  tại Điều 306 

 ủ  Luật T ương mại. 

6. Về án p í:  

Án p í  in   o n  t ương mại sơ t ẩm      đồng (đồng), Công ty CP Công 

Ng iệp  ỗ trợ Min  Nguyên   ịu. Nộp tại C i  ụ  T i   n  án  ân sự t  n  p ố T ủ 

Đứ , T  n  p ố Hồ C í Min  

Ho n lại   o Công ty TNHH TM Khuôn N số tiền     đồng (  đồng) l  tiền tạm 

ứng án p í đã nộp t eo Biên l i t u tạm ứng án p í, lệ p í T   án số 

AA/2017/0039419 ngày 25/7/2018  ủ  C i  ụ  T i   n  án Dân sự Quận 9 (nay là 

C i  ụ  T i   n  án Dân sự t  n  p ố T ủ Đứ ), T  n  p ố Hồ C í Min . 
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7. Công ty TNHH TM Khuôn N  ó quyền   áng  áo bản án n y trong t ời  ạn 

15 (mười lăm) ng y,  ể từ ng y tuyên án. Công ty CP Công Ng iệp  ỗ trợ Min  

Nguyên vắng mặt tại p iên t  ,  ó quyền   áng  áo bản án n y trong t ời  ạn 15 

(mười lăm) ng y,  ể từ ng y n ận đượ  bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp lệ. 

Trường  ợp bản án đượ  t i   n  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i   n  án 

 ân sự t ì người đượ  t i   n  án  ân sự, người p ải t i   n  án  ân sự  ó quyền t ỏ  

t uận t i   n  án, quyền yêu  ầu t i   n  án, tự nguyện t i   n  án  oặ  bị  ưỡng   ế 

t i   n  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 v  9 Luật t i   n  án  ân sự; t ời  iệu t i 

  n  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i   n  án.    

Các Hội thẩm nhân dân         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                                                                  Lƣơng Minh Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP. T ủ Đứ ; 

- Các đương sự; 

- Chi cụ  THADS TP. T ủ Đứ ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                   Lƣơng Minh Hiếu 
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